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TÓM TẮT  
Từ nửa cuối thế kỉ XIX, Nguyễn Trường Tộ với “tư duy hướng biển” được thể hiện 

qua hàng loạt các đề xuất cải cách như tăng cường ngoại giao, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, 
mở mang các hải cảng, đảm bảo an ninh cảng biển… đã để lại dấu ấn đặc sắc trong lịch 
sử dân tộc. Nghiêm khắc phê phán tư duy “bế quan tỏa cảng” của các đình thần, Nguyễn 
Trường Tộ đã xem việc nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của biển và tiến tới kiểm 
soát biển là cơ sở quan trọng để xây dựng một nước Việt Nam phú cường. 

Từ khóa: triều Nguyễn, Nguyễn Trường Tộ, cải cách, tư duy hướng biển. 
 

ABSTRACT 
A study of Nguyen Truong To’s sea-oriented thought 

during the second half of the 19th century  
During the second half of the 19th century, Nguyen Truong To’s “sea-oriented 

thought” followed by the pioneering ideas such as building up foreign relations, advancing 
international cooperation, developing seaports, ensuring seaports security… has left much 
to be admired. Nguyen Truong To’s sea-oriented vision on the systematic perceptions of 
the sea and the need to control the sea could be seen as an invaluable contribution towards 
building a strong and prosperous Vietnam. 
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1. Bối cảnh lịch sử và cơ sở cho tư 
duy hướng biển của Nguyễn Trường 
Tộ 

Vào cuối thế kỉ XVIII, chủ nghĩa tư 
bản có những bước phát triển vượt bậc 
khiến giai cấp tư sản trở thành giai cấp 
thống trị, chi phối nhiều trong vấn đề 
chính trị - kinh tế của các quốc gia trên 
thế giới. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa 
phát triển cực thịnh đã đặt ra nhu cầu về 
nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ 
hàng hóa cho các quốc gia tư bản, đặc 
biệt là các nước lớn. Trước xu thế bành 
trướng của chủ nghĩa tư bản phương Tây, 

Việt Nam với vị trí địa chiến lược thuận 
lợi cho các hoạt động giao thương, truyền 
đạo… đã trở thành điểm dừng chân của 
các nước lớn như Anh, Pháp… 

Từ đầu thế kỉ XIX, sau khi lật đổ 
triều đại Tây Sơn (1802), Nguyễn Ánh 
lập ra nhà Nguyễn và thiết lập quyền làm 
chủ toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Mặc dù 
cũng có những đóng góp nhất định cho 
lịch sử phát triển của dân tộc nhưng “xã 
hội Việt Nam dưới triều Nguyễn bất ổn 
với tình trạng xiêu bạt của nông dân ngày 
càng sâu sắc, khởi nghĩa nông dân ngày 
càng nhiều (…). Trong khi đó chính sách 
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đối ngoại của triều Nguyễn không những 
lạc hậu với thời cuộc, không thích hợp 
trong bang giao với các nước láng giềng, 
mà còn có những sai lầm và mù quáng 
trước những diễn biến của tình hình thế 
giới đang chuyển động theo quy luật phát 
triển của nó” [4, tr.4-5]. Mặc dù kế thừa 
những thành quả vô cùng quan trọng từ 
nhà Tây Sơn, nhưng nhà Nguyễn vẫn 
phải đối phó với hàng loạt các cuộc khởi 
nghĩa của nông dân trong cả nước. Về cơ 
bản, những chính sách kinh tế - xã hội 
của nhà Nguyễn vẫn không thể làm dịu 
bớt những mâu thuẫn sâu sắc đang ngày 
càng gia tăng. Trong suốt nửa đầu thế kỉ 
XIX cho đến khi Pháp xâm lược nước ta 
(1858), đời sống nhân dân vẫn cơ cực, 
đói khổ. Đặc biệt, vấn đề tôn giáo cũng 
khiến triều Nguyễn bị chi phối và đứng 
trước muôn vàn thử thách khi quá trình 
bành trướng của các nước tư bản phương 
Tây luôn kèm theo quá trình truyền đạo 
để phục vụ cho chính sách xâm lược 
thuộc địa của mình.  

Khi Pháp nổ súng xâm lược (1858), 
xã hội Việt Nam đang lâm vào tình trạng 
đình trệ kéo dài, nguy cơ thất bại trước 
cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ngày 
càng lộ rõ. Chính trong bối cảnh này, 
những tư duy cải cách càng trở nên cần 
thiết hơn bao giờ hết. Công cuộc canh tân 
đất nước của những nhà tư tưởng tiến bộ 
với tiêu chí nâng cao sức mạnh dân tộc 
qua việc mở cửa tiếp thu những thành tựu 
văn hóa, văn minh của thế giới cũng rất 
đáng chú ý. 

Trong giai đoạn Pháp lần lượt thôn 
tính nước ta và củng cố ách thống trị của 
mình (1858-1896), Phạm Phú Thứ (1820-

1883), Bùi Viện (1839-1878), Nguyễn Lộ 
Trạch (1852-1895)… là những trí thức 
nổi bật và có nhiều đóng góp về tư tưởng 
canh tân cho lịch sử nước nhà. Những 
quan chức, sĩ phu này có học vấn cao, 
đặc biệt là số sĩ phu Công giáo, do có dịp 
đi công cán nước ngoài, tầm nhìn rộng 
mở, nên đã thấy rõ sự trì trệ của đất nước, 
sự bảo thủ của giới “hủ nho” và Nho 
giáo, sự tai hại của chính sách đóng cửa 
và đặc biệt là sự quay lưng với những 
tiến bộ kĩ thuật của văn minh phương 
Tây. Phần lớn họ vẫn chấp nhận chế độ 
phong kiến, nhưng đều muốn nước ta đi 
theo con đường Minh trị Duy tân của 
Nhật Bản để cải cách đất nước [9, tr.219]. 
Có thể nói, những nhân vật “ưu thời mẫn 
thế” đã nhận thấy được tính cấp thiết để 
mở cửa và tiếp thu những thành quả, kinh 
nghiệm của nước ngoài nhằm giúp đất 
nước hưng thịnh và bảo vệ Tổ quốc khỏi 
họa xâm lăng. 

Được xem như nhà cải cách lớn 
nhất của Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX, 
Nguyễn Trường Tộ (1830-1871)i đã để lại 
dấu ấn rất sâu đậm trong lịch sử dân tộc. 
Ông sinh ra trong gia đình Thiên Chúa 
giáo, lúc nhỏ ông học chữ Hán (nhưng 
không đi theo con đường khoa cử) và sau 
đó học thêm tiếng Pháp (chủ yếu từ Giám 
mục người Pháp là Gauthier). Đặc biệt, 
Nguyễn Trường Tộ có hai lần ra nước 
ngoài: lần thứ nhất từ năm 1859 đến năm 
1861, tới các nước ở châu Á như Hong 
Kong, Penang, Singapore; và lần thứ hai 
vào năm 1867, đến nước Pháp và các 
nước châu Âu khác. Trong thời gian ở 
nước ngoài, Nguyễn Trường Tộ có cơ hội 
tiếp thu nhiều tư tưởng tiến bộ qua sách 
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báo phương Tây (bằng tiếng Pháp, tiếng 
Anh và các sách báo phương Tây được 
dịch sang tiếng Trung Quốc). Những 
chuyến đi thực tế nhằm mục đích học hỏi 
và giao lưu với nhiều nền văn hóa, văn 
minh khác nhau đã giúp Nguyễn Trường 
Tộ tiếp nhận vốn tri thức phong phú và 
hình thành nhận thức tiến bộ hơn so với 
nhiều trí thức đương thời.  

Chính hệ thống sách dịch bằng chữ 
Hán (Tân thư) đã cung cấp nhiều kiến 
thức mới mẻ và góp phần hình thành tư 
tưởng cải cách của Nguyễn Trường Tộ. 
Quyển Đại Nam thực lục chính biên Đệ 
thất kỉ của Quốc sử quán triều Nguyễn – 
bộ cuối cùng trong hệ thống Đại Nam 
thực lục của triều Nguyễn cũng ghi chép 
về Nguyễn Trường Tộ với những đánh 
giá xác đáng: “Trường Tộ thông minh 
đĩnh ngộ, thông hiểu chữ Latin, Anh Cát 
Lợi, trong đó chữ Hán và chữ Pháp càng 
là sở trường. Từ nhỏ thận trọng kết giao, 
đoạn tuyệt tài sắc, không cầu nổi tiếng, 
lớn lên đi khắp các nước, các vấn đề cách 
trí không gì không khảo cứu, đặc biệt để 
ý tới đại thế thiên hạ tung hoành phân 
hợp, ngày thường phần nhiều kết nạp các 
nhà chính trị Âu Mĩ, mưu để nước ta 
dùng. Tộ thường dâng sớ tự tiến cử, nói 
có thể chỉ huy vạn người” [13, tr.129]. 

Có thể nói, chính việc xuất thân 
trong gia đình khoa bảng, thừa kế nền 
giáo dục Nho học và tiếp thu nhiều tư 
tưởng cải cách của Pháp nên Nguyễn 
Trường Tộ từ rất sớm đã đau đáu cho vận 
mệnh dân tộc vốn đang đứng trước vô 
vàn khó khăn, thử thách. Nhận thức và 
thái độ về vận mệnh dân tộc đã giúp 
Nguyễn Trường Tộ xem việc cải cách 

toàn diện là con đường mà các vua quan 
triều Nguyễn phải thực hiện để canh tân 
đất nước. Chính kiến văn sâu rộng về tình 
hình thế giới, thực tiễn đất nước được 
dựa trên nền tảng vững chắc là tấm lòng 
vì nước, vì dân đã tạo nên dấu ấn sâu 
đậm của Nguyễn Trường Tộ như một trí 
thức dấn thân đúng nghĩa. Các tư tưởng 
cải cách của Nguyễn Trường Tộ được 
trình bày trong gần 60 điều trần mà ông 
đã dày công soạn thảo và gửi cho triều 
đình nhà Nguyễn trong gần 10 năm (từ 
năm 1863 đến năm 1871) đã cho thấy 
nhãn quan sắc sảo và nhạy bén với thời 
cuộc. Những điều trần của Nguyễn 
Trường Tộ, theo nhà sử học David Joel 
Steinberg, hoàn toàn vượt xa “những 
chính sách hiện đại hóa yếu ớt mà Pháp 
theo đuổi tại Việt Nam trong những năm 
1890 đến 1954” [15, tr.138]. Nguyễn 
Trường Tộ đã thể hiện tư duy độc đáo, 
tiến bộ thông qua “kiên trì vận động hàng 
loạt các chương trình cải cách, bao gồm 
cả việc nghiên cứu các khoa học chính 
xác, công bố báo chí, dịch các sách châu 
Âu, gửi học sinh sang châu Âu học tập, 
tuyển dụng các cố vấn kĩ thuật để giúp 
hiện đại hóa nông nghiệp, phát triển khai 
mỏ và công nghiệp (bao gồm cả công 
nghiệp vũ khí), xây dựng các tuyến 
đường giao thông chiến lược và tổ chức 
lại quân đội” [14, tr.313-330]. Trong quá 
trình nghiên cứu hệ thống các điều trần 
của Nguyễn Trường Tộ, chúng tôi nhận 
thấy “tư duy hướng biển” được thể hiện 
rõ nét.  
2. Dấu ấn của Nguyễn Trường Tộ 
thông qua “tư duy hướng biển” 
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Với mong muốn đóng góp cho triều 
đình nhà Nguyễn, phát triển đất nước 
nhằm chống ngoại xâm có hiệu quả, 
Nguyễn Trường Tộ đã chủ động đề xuất 
nhiều ý tưởng canh tân thông qua các văn 
bản gửi triều đình Huế trong vòng 10 
năm (1861-1871). Nhìn chung, toàn bộ 
những bản điều trần của Nguyễn Trường 
Tộ đã thể hiện được tâm huyết của một 
trí thức có vốn hiểu biết sâu rộng, thiết 
tha tìm lối thoát giải nguy cho Việt Nam 
[10, tr.16]. Nhận thức rõ chính sách “bế 
quan tỏa cảng” của triều Nguyễn đã cản 
trở sự phát triển của đất nước, Nguyễn 
Trường Tộ đã sớm nhận định rằng tư 
tưởng mở cửa nhằm mở rộng các mối 
quan hệ quốc tế là vô cùng cần thiết. Tư 
tưởng đó đã giúp ông càng quyết đoán và 
phê phán sâu sắc lối tư duy “bế quan tỏa 
cảng” mang nhiều hạn chế. Trong khi nhà 
Nguyễn lúng túng và bối rối trong vòng 
luẩn quẩn chủ chiến – chủ hòa, tìm cách 
lấy lại các vùng đất đã mất và khư khư 
đường lối bảo thủ, đóng cửa thì tư tưởng 
của Nguyễn Trường Tộ đã vượt lên tầm 
thời đại. Ông nhấn mạnh: “Tôi nghĩ rằng 
thời kì khôi phục nước nhà đã có xác 
chứng ở bốn bể, dự tính được tương lai. 
Đi theo con đường nào mới được? Con 
đường phải theo không thể tìm được ở 
trong nước mà phải tìm ở trong thiên hạ” 
[1, tr.123].  

Trong bối cảnh đất nước gặp nhiều 
khó khăn, lại đang đối diện với giặc 
ngoại xâm, ngoài nỗ lực “tự cường” từ 
bên trong thì việc tận dụng những thành 
tựu tiến bộ từ bên ngoài thông qua quá 
trình hợp tác quốc tế cũng là việc cần 
thiết và cấp bách. Nghĩ thế, ông khẳng 

định lập trường: “Đường lối thông 
thương mà tất cả các nước trên thế giới 
hiện nay đều tiến hành như thế, tập tành 
ham chuộng đường lối ấy, mấy trăm năm 
càng ra làm càng có lợi mà không ai 
nghỉ tay, cũng vì bỏ đường lối này không 
còn phương sách nào khác” [1, tr.408]. 
Phản đối những tư tưởng cho rằng việc 
hợp tác với phương Tây sẽ có nguy cơ 
tổn hại đến an ninh quốc gia, Nguyễn 
Trường Tộ đã khẳng định: “Chỉ riêng 
mình nước ta thi hành đường lối khác, 
cho nên thiên hạ cho nước ta là một nước 
kì dị nhất. Triều đình ta trong khoảng từ 
Gia Long đến thời hợp tác với người 
phương Tây, thường phái người du hành 
đi các nước trở về dần dần được hưng 
thịnh. Nếu không có lệnh đóng cửa đuổi 
khách bạn ra, mà theo đường lối ấy cho 
đến ngày nay thì ta cũng có thể sánh vai 
dong duổi cùng thiên hạ và người Pháp 
cũng không thể tác oai tác quái với 
chúng ta được” [1, tr.412]. Và từ nhận 
thức đó, nhu cầu mở rộng sự phát triển ra 
bên ngoài, tích cực hợp tác với các nước 
phát triển trong khu vực và thế giới đã 
góp phần quan trọng hình thành nên “tư 
duy hướng biển” của Nguyễn Trường Tộ. 

Có thể nói, “tư duy hướng biển” 
của Nguyễn Trường Tộ được hình thành 
và phát triển phần lớn nhờ vào quá trình 
tiếp nhận những tư tưởng cải cách từ các 
sách báo nước ngoài. Từ đó, ông đã có sự 
so sánh và đánh giá tương quan lực lượng 
của Việt Nam so với các quốc gia mà ông 
đã có dịp thăm viếng và nghiên cứu con 
đường phát triển của họ. Bàn về trường 
hợp Nhật Bản, Nguyễn Trường Tộ rất 
quan tâm đến mối quan hệ giữa Nhật Bản 
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với Hà Lan, Bồ Đào Nha và Hoa Kì. Ông 
viết: “Lại xem Nhật Bản xưa vốn là lũ 
người lùn, từ trung điệp nhà Minh mới 
bắt đầu giao hảo với Hà Lan, làm bạn 
với Bồ Đào Nha, kế đến mời Hợp Chủng 
Quốc (Hoa Kì - tác giả) giúp vào việc 
nước, mở mắt nhìn rộng rãi ra thiên hạ, 
mới có được chí hướng lớn như vậy. Từ 
đó họ đóng tàu bè, luyện tập võ bị, ưu 
tiên phát triển thương nghiệp, công 
nghiệp, đất nước mỗi ngày mỗi mạnh, 
được khen với Mĩ danh là Tiểu Tây, và 
Trung Quốc khó lòng bắt Nhật Bản thuần 
phục (…) Hiện nay nước ấy nhờ ngoại 
giao mà được lợi ích, ngày một nhanh 
chóng trở nên giàu mạnh, nội loạn không 
sinh, kẻ địch bên ngoài không đến, 
thuyền buôn qua lại trên mặt biển đông 
như mắc cửi” [1, tr.408-409]. Rõ ràng, 
chính sự khéo léo trong các hoạt động đối 
ngoại (đặc biệt là việc lợi dụng sự kiềm 
chế lẫn nhau giữa các cường quốc để bảo 
vệ độc lập dân tộc) đã tạo nên sức mạnh 
to lớn cho Nhật Bản. Đó cũng là tiền đề 
nhận thức và thực tiễn để Nhật Bản tiếp 
tục phát triển thương nghiệp và củng cố 
năng lực quốc phòng trên biển từ các 
hoạt động “đóng tàu bè, luyện tập võ bị”. 
Từ mối quan hệ “đồng văn, đồng chủng” 
giữa Nhật Bản và Việt Nam, Nguyễn 
Trường Tộ bày tỏ niềm tin vào khả năng 
của dân tộc Việt Nam vì “người Việt 
Nam tài trí, lại khéo bắt chước kĩ xảo của 
người khác” nên nếu chịu khó và quyết 
tâm thì hoàn toàn có thể “bằng được 
người và vượt được người” [1, tr.120]. 
Chính vì vậy, Nguyễn Trường Tộ đã 
nhiều lần đề xuất các kế sách mở cửa 
thiết thực, kí hiệp định thương mại với 

các nước… Nổi bật là chính sách bảo vệ 
độc lập quốc gia thông qua sử dụng sự 
kiềm chế lẫn nhau giữa các cường quốc.  

Với tầm nhìn nhạy bén đối với sự 
vận động của lịch sử, biển cả trong tư 
duy của Nguyễn Trường Tộ còn là nơi 
thử thách bản lĩnh và trí tuệ của con 
người. Biển cả có thể được xem như bản 
lề của sự mở mang tri thức và những ý 
niệm về cải cách và phát triển. Nguyễn 
Trường Tộ cho rằng: “Dân đã yên sau sẽ 
khiến kẻ hiền tài vượt biển, sang các 
nước lớn học cách đánh trận giữ thành, 
học tập trí xảo của thiên hạ, giao thiệp 
với họ lâu dài, mới biết lường sức đo tài, 
biết hết tình trạng của họ” [1, tr.10]. Rõ 
ràng, chỉ có thể hướng về biển cả và vượt 
khỏi phạm vi giới hạn của biển cả thì mới 
có thể tiếp thu các tư tưởng, lí luận và 
thực tiễn của phương Tây để vận dụng 
hợp lí vào tình cảnh đất nước còn đang 
gặp nhiều khó khăn. Tư duy hướng biển 
qua việc chấp nhận “mở cửa” để tạo điều 
kiện thuận lợi cho các quốc gia bên ngoài 
tiến hành thiết lập các quan hệ thông 
thương với nước ta là vô cùng tiến bộ.  

Để có thể mở rộng quan hệ với bên 
ngoài, qua đó phát triển thương nghiệp và 
tăng cường an ninh tại các cảng biển, 
Nguyễn Trường Tộ đã đề xuất những 
biện pháp thiết thực. Ông chỉ rõ: “Nước 
ta một mặt là bờ biển, đất hẹp mà dài, 
đường bộ khó đi, cho nên lấy xa làm gần 
thì chỉ có đường biển mà thôi. Đường 
biển của ta có ba cái hại lớn: Một là gió 
bão, hai là giặc biển, ba là người Tây. 
Muốn trừ được ba cái hại ấy chỉ có kế 
khai cảng. Khai cảng là một kế lớn có lợi 
lâu dài cho nước ta, thế mà nhiều người 
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không hiểu, chỉ thấy cái cực nhọc trước 
mắt, bàn chuyện cản trở”. Nguyễn 
Trường Tộ còn bày kế để mang lại lợi ích 
cho dân, cho nước: “Lại nhân việc mở 
mang này mà ta mở các cửa khẩu để 
thuyền bè các nước ra vào, ta ngồi thu 
thuế mà tăng quốc dụng. Mặt khác có 
hỏa thuyền qua lại trên mặt biển thì cái 
họa giặc biển cũng dần dần tiêu diệt, sự 
sinh sống của nhân dân ta cũng dần thịnh 
vượng hơn” [1, tr.416]. Có thể nói, để 
“ngăn gió bão – diệt giặc biển – phòng 
thủ người Tây” thì “khai cảng” là lựa 
chọn đúng đắn và không thể khác hơn.  

Từ nhận thức trên, Nguyễn Trường 
Tộ đã đề nghị triều đình nhà Nguyễn tích 
cực mở mang các cảng biển để đón các 
tàu nước ngoài đến thông thương và buôn 
bán. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh việc 
khai thác các nguồn lợi về biển thông qua 
sự trợ giúp của các chuyên gia nước 
ngoài. Trái với chính sách “bế quan tỏa 
cảng”, các quan điểm của Nguyễn 
Trường Tộ đã thể hiện tinh thần “hướng 
ra bên ngoài” thông qua kêu gọi sự hợp 
tác với nước ngoài. Nguyễn Trường Tộ 
đã lí giải tầm quan trọng của việc mở 
mang giao thương: “Lại nhân việc mở 
mang này mà ta mở các cửa khẩu để 
thuyền bè các nước ra vào, ta ngồi thu 
thuế mà tăng quốc dụng” [1, tr.416]. Các 
chính sách mở cửa qua việc tạo điều kiện 
cho tàu thuyền nước ngoài vào buôn bán 
với ta không chỉ mang lại khả năng hợp 
tác với nước ngoài mà còn giúp triều 
Nguyễn thu được thuế cho ngân sách để 
làm lợi cho nhân dân. 

Theo Nguyễn Trường Tộ, “nếu để 
cho người nước ngoài vào đầu tư, khai 

thác thì không những nhà nước thu được 
lợi, mà nhân dân có việc làm, lại được 
học tập, làm quen với khoa học kĩ thuật  
Tây phương, dân là dân của ta, đất là đất 
của ta, họ có đem đi đâu được mà sợ?” 
[1, tr.126]. Đặc biệt, ông còn đề cao việc 
đẩy mạnh giao thương qua đường biển và 
khai thác các nguồn lợi từ biển. Với tầm 
nhìn xa trông rộng và lòng yêu nước sâu 
sắc, Nguyễn Trường Tộ đã sớm nhận ra 
mối liên hệ gắn bó mật thiết giữa việc 
phát triển thương nghiệp và sự hưng 
vong của quốc gia. Trong đó, củng cố và 
nâng cao năng lực hoạt động của các hải 
cảng và các cảng biển để thu hút các tàu 
nước ngoài vào buôn bán với nước ta là 
nội dung quan trọng, đúng đắn và cần 
thiết.  

Về tổ chức hàng hải, Nguyễn 
Trường Tộ đã đề xuất mua và đóng tàu 
để phục vụ cho việc vận chuyển các mặt 
hàng nông, lâm, hải sản đến các nước 
khác buôn bán và mua lại các hàng hóa 
mà trong nước cần dùng. Trong Di thảo 
số 6 và số 7 (cuối năm 1864 - đầu năm 
1865), Nguyễn Trường Tộ đã đề nghị 
triều đình nhà Nguyễn nên gửi người 
sang Anh, sang Pháp học về cách điều 
khiển và sửa chữa thuyền máy trước khi 
mua tàu, có như thế thì mới chủ động và 
đỡ tốn kém hơn là thuê người nước 
ngoài: “Nếu có mua thuyền máy thì cũng 
chỉ mua một, hai chiếc làm mẫu, rồi mình 
tự tổ chức đóng lấy” [7, tr.16]. Điểm tiến 
bộ của Nguyễn Trường Tộ là ông không 
chỉ chú trọng vào học tập các thành tựu 
khoa học kĩ thuật của phương Tây mà 
còn thông qua việc học tập các kĩ thuật 
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của họ để có thể tự chế tạo thuyền phục 
vụ cho nhu cầu trong nước.  

Cùng với các đề xuất mở thương 
cảng biển và phát triển giao thương với 
bên ngoài, Nguyễn Trường Tộ cũng chú 
ý đến vấn đề củng cố môi trường an ninh, 
trong đó chú trọng đến vấn đề an ninh 
trên biển. Mối bận tâm lớn của Nguyễn 
Trường Tộ là vấn nạn hải tặc đã có từ lâu 
đời và đe dọa rất lớn đến an ninh hàng 
hải. Có thể nói, thời kì đầu nhà Nguyễn, 
giặc biển đã trở thành vấn nạn to lớn của 
đất nước. Vào tháng 8/1849, hơn 70 
chiếc thuyền của cướp biển kéo đến phần 
biển tỉnh Hải Dương, lên đường bộ quấy 
nhiễu cướp bóc, quan quân đánh giết, 
giặc lui đi, rồi lại nhân đêm lẻn đến phần 
sông tỉnh Quảng Yên hướng vào tỉnh 
thành sinh sự. Bố chính sứ là Nguyễn 
Khoa Dục ra ngoài thành đốc quân đánh 
lại, giặc tan rã, những tên giặc bắt được 
chuyển cho Khâm châu nước Thanh xử lí 
[12, tr.195]. Thậm chí, năm Quý Dậu 
(1873), trên cửa biển Thuận An gần kinh 
thành Huế, bọn giặc Tàu Ô còn ngang 
nhiên chém giết quân lính và cướp các 
thuyền vận tải của Nha Kinh lược Bắc 
Kỳ trước mắt vua Tự Đức và triều thần 
[2, tr.60-61]. Trước việc giặc biển hoành 
hành ngang ngược, triều đình Huế vẫn 
không có động thái nào rõ ràng và hầu 
như rơi vào tình thế bất lực.  

Trước tình hình này, Nguyễn 
Trường Tộ đã nói rõ: “Giặc biển là mối 
hại chung cho cả nước ta, nạn này đã lâu 
lắm rồi chẳng phải một sớm một chiều 
nữa mà tương lai biết đến lúc nào thì hết, 
nghiễm nhiên là một giặc dai dẳng (…) 
Sự tổn thất của công và của tư mỗi năm 

kể có số vạn, đương thương mại không 
thông thương, hàng hóa ứ đọng thật là 
một cái hại lớn cho sinh dân. Năm nay 
qua năm khác chẳng đã thiệt hại hàng ức 
triệu đó sao? Dân ven biển, những nhà 
buôn bán giàu sang là cửa họng của cư 
dân thượng hạ bạn, thế mà mấy năm nay 
bị chúng cướp phá hết không biết bao 
nhiêu nay trở thành nghèo cùng” [1, 
tr.310]. Trong cuốn Tế cấp bát điều (Di 
thảo số 27, 15/11/1867) Nguyễn Trường 
Tộ đã nói rằng: “Như về việc vận chuyển 
lương thực, triều đình đã hết sức lo liệu 
mà vẫn chưa ổn. Phần nhiều một thạch 
lương thực đến được kinh đô đã phải hao 
hụt dọc đường mất năm sáu đấu. Đó là 
chưa nói đến nhiều vụ bị chìm ghe, đánh 
cướp. Các sản vật cũng vậy. Còn ghe 
thuyền của dân chìm mỗi năm không biết 
bao nhiêu mà kể. Dân nghèo thì nước 
cũng nghèo. Cái hại lớn đó đều do đường 
biển gây ra” [1, tr.83]. Như vậy, muốn 
phát triển đất nước, phát triển thương mại 
trên biển, theo Nguyễn Trường Tộ cần 
đảm bảo an ninh biển trước tiên.  

Để góp phần giải quyết tình trạng 
trên, Nguyễn Trường Tộ đã khéo léo đề 
xuất với nhà Nguyễn đào kênh từ Hải 
Dương đến Huế nhằm tránh tai nạn 
đường biển. Tuy nhiên, đề xuất của ông 
đã không được xét đến. Mặc dù vậy, 
Nguyễn Trường Tộ vẫn tiếp tục đề xuất 
các biện pháp “tiễu trừ giặc biển” để vừa 
có thể đảm bảo an ninh biển, vừa có thể 
thúc đẩy kinh tế biển, cụ thể: 1) Thương 
lượng với nguời Pháp ở Sài Gòn để họ 
cho tàu tuần tiễu giúp dọn dẹp bọn cướp 
biển; 2) Đóng tiền cho hội bảo hiểm ở Sài 
Gòn để họ tiễu trừ giặc biển; 3) Mỗi tỉnh 
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mua một, hai thuyền máy để tự mình tiễu 
trừ giặc biển; 4) Bắt buộc các thuyền 
buôn của người Trung Quốc phải có giấy 
thông hành, để tránh nạn thuyền buôn, 
thuyền giặc lẫn lộn [1, tr.310-312]. Cùng 
với bốn biện pháp trên, Nguyễn Trường 
Tộ còn đề xuất việc tăng cường phòng 
thủ tại các cửa sông, cửa biển: “Ở các 
cửa biển và tỉnh thành, kinh thành chỗ 
nào cần có tường hào thì đều xây hào 
ngay thẳng chỉnh tề” [1, tr.430]. Nếu so 
với tư duy “trọng phòng thủ cửa sông 
hơn cửa biển” của vua Tự Đức, thì sự 
sáng suốt và khả năng “nhìn xa trông 
rộng” của Nguyễn Trường Tộ là vô cùng 
đáng trân trọng. Cùng với công tác phòng 
bị, việc hoàn thiện dần các phương tiện 
chống giặc cũng cần được quan tâm. 
Nguyễn Trường Tộ đặt ra yêu cầu cấp 
thiết: “Phải chế tạo các loại vũ khí mới 
lạ, có thể đối phó được với giặc, cất vào 
kho vũ khí để sử dụng khi cần thiết” [1, 
tr.434]. Trước tiên, tư duy quân sự biển 
của Nguyễn Trường Tộ là để phòng và 
trừ giặc biển nhưng sâu xa hơn là để ngăn 
ngừa nguy cơ bị tấn công từ phía biển 
như Pháp đã tấn công vào bán đảo Sơn 
Trà (1858). 

Mặc dù tư duy của Nguyễn Trường 
Tộ là vô cùng chính đáng và cấp bách, 
nhưng triều đình Tự Đức đã quá do dự và 
thiếu quyết đoán. Trước những đề xuất 
của Nguyễn Trường Tộ, vua Tự Đức 
phán rằng: “Những lời tên Tộ thật đã 
khám phá sự tình. Nhưng y vốn không 
phải tộc loại với ta, tình ý chưa tin nhau, 
vội vàng thi hành e chưa tiện” [9, tr.219]. 
Lo ngại về xuất thân sĩ phu Công giáo 
của Nguyễn Trường Tộ, Tự Đức mặc dù 

vẫn đánh giá tích cực nhưng đã không thi 
hành triệt để các chính sách của Nguyễn 
Trường Tộ. Thậm chí, Tự Đức còn giao 
những tờ điều trần của Nguyễn Trường 
Tộ cho các quan duyệt nghị. Nhưng sự sợ 
hãi và an phận đã khiến các đình thần cho 
rằng đấy là sự nói càn, không ai chịu 
nghe [5, tr.469]. 

Chính sách “bế quan tỏa cảng” đã 
dẫn đến hệ lụy là sự thoái bộ của một tư 
duy biển cấp tiến từ phía những nhà cầm 
quyền. Trước thái độ lo sợ của các đình 
thần, rằng “mở cửa biển tức là mở cửa 
ngõ để đón kẻ cướp vào nhà”, Nguyễn 
Trường Tộ khẳng khái phê phán tư tưởng 
trên theo kiểu tiền định luận: “Lúc thời 
thế đã đến thì không thể át được, lúc thời 
thế đã đi thì không thể ngăn được. Tạo 
vật đã sắp đặt như vậy rồi mà sao ta 
không biết tạm thời lưu thông với họ để 
mà tự phấn chấn cho hợp với ý của tạo 
vật? Cửa biển khắp các nước phương 
Đông. Tạo vật đã khai thông, thì tại sao 
một mình ta lại đóng kín?” [3, tr.396]. 
Thế nhưng, lo ngại về sự tồn vong của 
chế độ và kiên quyết bảo vệ các tư tưởng 
Nho giáo phong kiến, Tự Đức lại đóng 
cửa sông, cửa biển nên quan hệ giao 
thương giữa Việt Nam với phương Tây 
hầu như chẳng thu hoạch được gì. 

Hệ quả của sự chậm trễ từ Tự Đức 
cho đến các đình thần là việc thiếu sự 
huy động sức mạnh tổng hợp về kinh tế 
và quốc phòng từ toàn dân. Sức mạnh và 
sự kiểm soát biển kém đã dẫn đến sức 
mạnh trên bộ bị hạn chế khá nhiều. Việc 
mất đất liền cũng là hệ quả của nhiều 
nhân tố, trong đó sự yếu kém về tư duy 
biển của triều đình Tự Đức xuất phát từ 
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việc thiếu đánh giá đầy đủ tư tưởng 
hướng biển của Nguyễn Trường Tộ cũng 
là một nguyên nhân quan trọng.  

Nhìn chung, những biện pháp canh 
tân có liên quan đến hàng hải của triều 
đình Tự Đức đều “chưa đến nơi đến 
chốn”, bởi lẽ: “Đó là sự chấp nhận có 
tính chất tùy tiện, ngẫu hứng mà không 
nằm trong tư tưởng chiến lược được vạch 
ra một cách cụ thể. Thêm vào đó, lề lối 
làm việc lại rất quan liêu giấy tờ, chỉ có 
phê chuẩn, sau đó không có kế hoạch 
thực hiện, đôn đốc. Đó là bắt đầu đổi 
mới, song đổi mới hết sức chậm và yếu. 
Các đình thần ở trong triều, kẻ bàn lùi thì 
nhiều, người bàn tới thì rất ít. Đối với 
triều đình, canh tân chỉ là bất đắc dĩ” 
[11, tr.265-266]. Từ góc độ cá nhân, sự 
không tín nhiệm của triều đình nhà 
Nguyễn đối với Nguyễn Trường Tộ cũng 
khiến những đề nghị cải cách phản ánh 
“tư duy hướng biển” nói riêng và những 
đề xuất cấp tiến nói chung không được 
thực hiện đầy đủ. Thay vì cân nhắc kĩ 
lưỡng, “triều đình chỉ thực hiện từng 
điểm nào đó mà không theo một quốc 
sách, không có kế hoạch, không nắm 
những điều căn bản, không biết cái gì 
làm trước, cái gì làm sau” [11, tr.304]. 
3. Kết luận 

Nhìn chung, “tư duy hướng biển” 
của Nguyễn Trường Tộ vừa thể hiện cái 
“tâm” của kẻ sĩ luôn đau đáu vì vận nước 

vừa cho thấy cái “tầm” của một trí thức 
tâm huyết. Tuy nhiên, “tư duy hướng 
biển” của Nguyễn Trường Tộ vẫn bị giới 
hạn bởi nhận thức chính trị còn hạn chế, 
đồng thời, Nguyễn Trường Tộ cũng chưa 
chỉ ra được cơ sở xã hội và lực lượng vật 
chất để tiến hành canh tân. Bởi lẽ, trong 
bối cảnh tiềm lực quốc gia còn hạn chế, 
nhãn quan chính trị yếu kém của vua 
quan triều Nguyễn đã là “lực cản” cho 
một chương trình canh tân toàn diện. Sự 
thiếu quyết tâm của triều đình đã khiến 
những nỗ lực của Nguyễn Trường Tộ trở 
nên khá đơn độc. Thiếu sự cổ vũ nhiệt 
thành, những đề xuất của Nguyễn Trường 
Tộ mặc dù có nhiều điểm tiến bộ nhưng 
vẫn bị giới hạn bởi những yếu tố lịch sử 
đương thời. 

Có thể khẳng định “tư duy hướng 
biển” tất yếu sẽ dẫn đến định hướng làm 
chủ và kiểm soát biển. Bài học về tầm 
quan trọng của biển gắn với ý thức và 
trách nhiệm bảo vệ vững chắc độc lập 
chủ quyền dân tộc là cần thiết và luôn có 
ý nghĩa trong bất cứ thời đại nào. Vì lẽ 
đó, việc làm chủ, tiến hành khai thác và 
bảo vệ biển chính là sự lựa chọn lịch sử 
của dân tộc Việt Nam. Có thể khẳng định 
rằng “tư duy hướng biển” của Nguyễn 
Trường Tộ hướng đến việc kiểm soát và 
làm chủ biển cả là hoàn toàn phù hợp với 
sự vận động của lịch sử dân tộc nói riêng 
và lịch sử thế giới nói chung. 

_____________________ 
i Về năm sinh của Nguyễn Trường Tộ, hiện vẫn chưa có sự thống nhất. Nổi bật trong số các tranh luận là 2 
mốc thời gian 1828 và 1830. Tham khảo vấn đề này trong Trương Bá Cần (1991), Nguyễn Trường Tộ (1830 
– 1871), Tập 1: Con người, Trung tâm Nghiên cứu Hán Nôm, tr.17. 
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